
1 Đặng Thị Luyến Cao đẳng dược 20/03/2025 18 19/09/2026

2 Trần Tú Anh Cao đẳng dược 25/03/2025 18 24/09/2026

3 Ma Thị Đầm Cao đẳng dược 02/07/2025 18 01/01/2027

4 Trần Mai Thi Cao đẳng dược 10/07/2025 18 09/01/2027

5 Vũ Diệu Linh Bác sĩ y khoa 15/07/2025 12 14/07/2026

6 Phùng Thị Ngà Bác sĩ y khoa 22/07/2025 12 21/07/2026

7 Ngô Quang Huy Trung cấp Y sỹ 01/08/2025 9 30/04/2026

8 Trần Thị Hoài Bác sĩ y khoa 26/08/2025 12 25/08/2026

9 Lương Đình Trường Cao đẳng Dược 06/09/2025 18 05/03/2027

10 Nguyễn Thị Hồng Nhung Bác sĩ y khoa 17/09/2025 12 16/09/2026

11 Phù Đức Bảo
Cử nhân xét nghiệm 

hình ảnh Y học
22/10/2025 6 21/04/2026

12 Ma Văn Hiền Trung cấp Y sĩ 03/11/2025 9 02/08/2026

13 Bàn Càn Hoà Trung cấp Y sĩ 13/11/2025 9 12/08/2026

14 Ma Công Do
Trung cấp Y sĩ y học 

cổ truyền
04/12/2025 9 03/09/2026

15 Phùng Thị Mùi
Trung cấp Y sĩ y học 

cổ truyền
04/12/2025 9 03/09/2026

16 Hoàng Thị Hồng Nhi

Cao đẳng kỹ thuật vật 

lý trị liệu và Phục hồi 

chức năng

18/12/2025 6 17/06/2026
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17 Bàn Thị Chiều
Trung cấp Y sĩ đa 

khoa
05/01/2026 9 04/10/2026

18 Nguyễn Hữu Trung
Trung cấp Kỹ thuật 

phục hình răng
14/01/2026 6 13/07/2026

19 Nguyễn Đăng Hạnh Cao đẳng điều dưỡng 19/01/2026 6 18/07/2026

20 Hà Hồng Thu
Bác sĩ Nội khoa cơ 

bản
11/02/2026 9 10/11/2026

21 Hoàng Thị Quyên Cao đẳng điều dưỡng 26/02/2026 6 25/08/2026

22 Dương Văn Lý Bác sĩ đa khoa 06/02/2026 12 05/02/2027
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